
STT Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp Số câu đúng
1 tca1-0186 Phạm Nhật Anh 5A5 30

2 tca1-0136 Trần Nhật Thành 5A3 30

3 tca1-0142 Đào Mạc Hải Yến 5A3 29

4 tca1-0247 Bùi Thanh Phong 5A6 29

5 tca1-0116 Trần Tuệ Anh 5A3 28

6 tca1-0112 Nguyễn Ngọc Anh 5A3 28

7 tca1-0113 Trần Diệu Bảo Anh 5A3 28

8 tca1-0248 Trương Bảo Phúc 5A6 28

9 tca1-0255 Trần Vũ Thụy Vũ 5A6 28

10 tca1-0159 Trần Thái Lâm 5A4 27

11 tca1-0239 Hoàng Tùng Lâm 5A6 27

12 tca1-0079 Nguyễn An Khánh Chi 5A2 27

13 tca1-0242 Đỗ Gia Linh 5A6 27

14 tca1-0071 Nguyễn Quang Anh 5A2 27

15 tca1-0237 Nguyễn Xuân Khánh Huyền 5A6 27

16 tca1-0212 Nguyễn Huy Thiên Tú 5A5 27

17 tca1-0131 Đỗ An Nhiên 5A3 26

18 tca1-0201 Phạm Gia Linh 5A5 26

19 tca1-0070 Lê Phương Anh 5A2 25

20 tca1-0155 Đậu Khánh Huy 5A4 24

21 tca1-0170 Cao Nguyễn Kim Ngân 5A4 24

22 tca1-0048 Đặng Gia Hân 5A1 24

23 tca1-0072 Thái Thảo Anh 5A2 23

24 tca1-0125 Bùi Anh Minh 5A3 20

25 tca1-0092 Lê Bích Ngọc 5A2 20
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Số câu sai Tổng số giây suy nghĩ
0 381

0 620

1 438

1 592

2 397

2 406

2 478

2 504

2 575

3 419

3 432

3 498

3 507

3 556

3 604

3 640

4 447

4 566

5 469

6 418

6 626

6 819

7 660

10 498

10 607
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